
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 31/03/2013 K6_023 Phòng 1

2 Lê Trần Bảo Châu 12/11/2013 K6_056 Phòng 3

3 Nguyễn Cảnh Đông 06/01/2013 K6_092 Phòng 4

4 Nguyễn Phúc Đông Hải 01/12/2013 K6_100 Phòng 4

5 Lê Bảo Hân 12/03/2013 K6_107 Phòng 5

6 Vũ Đoàn Gia Hân 04/07/2013 K6_117 Phòng 5

7 Đinh Quang Hưng 27/01/2013 K6_140 Phòng 6

8 Lê Hồ Gia Hy 02/02/2013 K6_143 Phòng 6

9 Nguyễn Phúc Khang 26/06/2013 K6_153 Phòng 6

10 San Phạm Anh Khoa 18/11/2013 K6_166 Phòng 7

11 Tạ Ngọc Thiên Kim 25/10/2013 K6_181 Phòng 7

12 Phan Thục Kỳ 15/09/2013 K6_183 Phòng 8

13 Châu Thục Lam 30/07/2013 K6_184 Phòng 8

14 Nguyễn Thanh Loan 23/09/2013 K6_207 Phòng 8

15 Lê Trần Ánh Minh 12/12/2013 K6_226 Phòng 9

16 Vương Nhật Minh 12/11/2013 K6_232 Phòng 9

17 Đặng Bảo Nam 22/10/2013 K6_235 Phòng 10

18 Nguyễn Bảo Nam 29/11/2013 K6_241 Phòng 10

19 Phạm Hoàng Nam 13/04/2013 K6_245 Phòng 10

20 Trần Hải Nam 09/12/2013 K6_247 Phòng 10

21 Trần Tuệ Nghi 28/08/2013 K6_259 Phòng 10

22 Trần Minh Nghĩa 31/12/2013 K6_262 Phòng 11

23 Trần Đại Lam Ngọc 01/05/2013 K6_269 Phòng 11

24 Lê Doãn Khoa Nguyên 15/12/2013 K6_271 Phòng 11

25 Nguyễn Khôi Nguyên 26/12/2013 K6_277 Phòng 11

26 Trần Lê Khôi Nguyên 01/10/2013 K6_279 Phòng 11

27 Trần Vũ Khôi Nguyên 24/05/2013 K6_280 Phòng 11

28 Lê Thái An Nhiên 14/07/2013 K6_299 Phòng 12

29 Hoàng Tấn Phúc 17/10/2013 K6_317 Phòng 13

30 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh 09/05/2013 K6_344 Phòng 14

31 Nguyễn Lê Bảo Sang 07/03/2013 K6_348 Phòng 14

32 Dương Đình Thanh 05/02/2013 K6_360 Phòng 14

33 Nguyễn Thị Đan Thanh 26/10/2013 K6_362 Phòng 14

34 Nguyễn Đức Thịnh 24/09/2013 K6_378 Phòng 15

35 Đinh Ngọc Huệ Thương 19/01/2013 K6_390 Phòng 16

36 Trần Nhật Phương Vy 03/02/2013 K6_454 Phòng 18

Danh sách này có: 36 học sinh.
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